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LƯỚI BÓNG ĐÁ GOAL 7.5m x 2.5m x 0.8m x 2.0m
172045 Lưới đơn ô 145mm, sợi CPE 2.0mm Bộ 629,000            
173145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 3.0mm Bộ 988,000            
174145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 1,448,000         
172245 Lưới đôi ô 145mm, sợi CPE 2.0mm Bộ 1,071,000         

LƯỚI BÓNG ĐÁ GOAL 7.5m x 2.5m x 2.0m x 2.0m
184120 Lưới đặc biệt ô 120, sợi TPE 4.0mm, kiểu World cup 98 Bộ 2,685,000         
183145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 3.0mm Bộ 1,179,000         
184145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 1,733,000         

LƯỚI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI GOAL  6.1 x 2.1 x 0.5 x 1.5m
162045 Lưới đơn ô 145mm, sợi CPE 2.0mm Bộ 412,000            
162245 Lưới đôi ô 145mm, sợi CPE 2.0mm Bộ 723,000            
163145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 3.0mm Bộ 677,000            
164145 Lưới đơn ô 145mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 963,000            

LƯỚI BÓNG ĐÁ MINI GOAL 3m x 2m x 1m x 1m
132045 Lưới đơn ô 145mm, sợi CPE 2.0mm Bộ 251,000            
132445 Lưới đơn ô 145mm, sợi CPE 2.5mm Bộ 291,000            
233110 Lưới đơn ô 100mm, sợi TPE 3.0mm Bộ 666,000            
233120 Lưới đơn ô 120mm, sợi TPE 3.0mm Bộ 496,000            
234110 Lưới đơn ô 100mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 1,009,000         
234120 Lưới đơn ô 120mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 580,000            
244110 Lưới giảm sốc, ô 100mm, sợi TPE 4.0mm Bộ 577,000            

LƯỚI BÓNG CHUYỀN TẬP, vắt sổ xung quanh.
402011 S1 9m x 0.9m, sợi CPE 2.0mm, ô 110mm, không band. Cái 98,000              

402011 S2
9m x 0.9m, sợi CPE 2.0mm, ô 110mm, band trên PVC, cáp
trần, kèm 2 tăng đơ. Cái 255,000            

402411 N 9.5m x 1m, sợi CPE 2.5mm, ô 110mm, band trên PVC, 
cáp trần, kèm 2 tăng đơ. Cái

342,000            

LƯỚI BÓNG CHUYỀN THI ĐẤU 9.5m x 1.0m
412010 Lưới ô 100mm, sợi CPE 2.0mm, band trên PVC, vắt sổ xung quanh. Cái 458,000            
413110 Lưới ô 100mm, sợi TPE 3.0mm, band trên PVC, vắt sổ xung quanh. Cái 552,000            
423110 Lưới ô 100mm, sợi TPE 3.0mm, viền band PVC xung quanh. Cái 757,000            
433110 Lưới đặc biệt, chuẩn thi đấu, ô 100mm, sợi TPE 3.0mm. Cái 1,135,000         

LƯỚI BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN
442010 8.5m x 0.9m, ô 100mm, sợi CPE 2.0mm. Cái 340,000            
443110 8.5m x 1m - Lưới chuẩn thi đấu, ô 100mm, sợi TPE 3.0mm. Cái 1,012,000         

LƯỚI TENNIS 12.7m x 1.07m, vắt sổ xung quanh
302648 Lưới 6 ô trên đôi, ô 48mm, sợi CPE 2.5mm, Band trên PVC Cái 1,152,000         
312648 Lưới 6 ô trên đôi, ô 48mm, sợi CPE 2.5mm, Band trên polyester Cái 1,239,000         

313348 Lưới 6 ô trên đôi, ô 48mm, sợi TPE 3.0mm, Band trên polyester Cái 1,483,000         

LƯỚI TENNIS KHÔNG THỤNG, cỡ ô 48 - 41, có cọc căng lưới.
302648 C Lưới 6 ô trên đôi, sợi CPE 2.5mm, 4 Band PVC Cái 1,424,000         
322648 C Lưới 6 ô trên đôi,  sợi CPE 2.5mm, Polyester + PVC Cái 1,501,000         

BẢNG GIÁ LƯỚI
Công ty Việt Pháp trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá mới của lưới thể thao, xin chân 

thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ công ty Việt Pháp trong thời gian vừa qua

                                      Áp dụng từ ngày 1/1/2014
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325348 C Lưới 6 ô trên đôi - sợi TPE 2.5mm, ô dưới sợi TPE 3.0mm, Polyester + PVC Cái 1,122,000         
323348 C Lưới 6 ô trên đôi, sợi TPE 3.0mm, Polyester + PVC Cái 1,932,000         

LƯỚI BÓNG RỔ TIÊU CHUẨN FIBA
824821 Sợi TPP 2.0mm Bộ 34,000              

824851 C Sợi TPP 5.0mm - Nhiều màu. Bộ 70,000              
824851 Sợi TPP 5.0mm Bộ 59,000              
824861 Sợi TPP 6.0mm Bộ 104,000            

TÚI LƯỚI ĐỰNG BÓNG
881024 Túi đựng 6-8 bóng, sợi CPE 2.5mm Cái 25,000              
801024 Túi đựng 10-12 bóng, sợi CPE 2.5mm Cái 36,000              

LƯỚI CẦU LÔNG
501406 Lưới tập, ô 20mm, sợi PA 0.4mm  màu Trắng Cái 87,000              
501506 Lưới tập, ô 20mm, sợi PA 0.6mm  màu Nâu Cái 122,000            
501809 Lưới thi đấu, ô 20mm, sợi PA 0.9mm  màu Nâu Cái 153,000            
501709 Lưới đá cầu ( 7m x 0.75m ) Cái 382,000            

LƯỚI CẦU MÂY( 6.1m x 0.7m )
562050 Lưới làm bằng sợi CPE 2.0mm Bộ 452,000            
561550 Lưới làm bằng sợi CPE 1.5mm Bộ 368,000            

LƯỚI CHẮN SÂN THỂ THAO, vắt sổ xung quanh.
616150 Lưới chắn ô 150mm, sợi CPE 1.6mm m2 8,000                
626135 Lưới chắn ô 135mm, sợi CPE 2.7mm m2 9,000                
631135 Lưới chắn ô 135mm, sợi TPE 3.0mm m2 13,000              
641135 Lưới chắn ô 135mm, sợi TPE 4.0mm m2 15,000              
601520 Lưới chắn sân golf, sợi CPE 1.8mm, ô 20mm hình thoi m2 57,000              
625120 Lưới phủ mái tranh ô 120mm, sợi TPE 2.5mm đen. m2 18,000              
624100 Lưới chắn ô 100mm, sợi CPE 2.5mm m2 17,000              
631100 Lưới chắn ô 100mm, sợi TPE 3.0mm m2 24,000              
641100 Lưới chắn ô 100mm, sợi TPE 4.0mm m2 36,000              
620048 Lưới chắn sân tennis ô 48mm, sợi CPE 2.0mm m2 35,000              
624048 Lưới chắn sân tennis ô 48mm, sợi CPE 2.5mm m2 38,000              
631048 Lưới chắn sân tennis ô 48mm, sợi TPE 3.0mm m2 45,000              
609095 Lưới chắn gió, chắn được 90 - 95% sức gió m2 53,000              
610394 Lưới che mát màu đen m2 15,000              

* Vận chuyển miễn phí trong  nội thành : Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương.
* Thời hạn áp dụng : từ ngày phát hành đến khi có thông báo mới.
* Giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Nha Trang, ngày 1 tháng 01 năm 2014

Trưởng Phòng Kinh doanh
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